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PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Tập hợp 

Ví dụ 1. Cho tập hợp B  gồm các số tự nhiên có một chữ số và chia hết cho 3 . 

a) Viết tập hợp B  theo hai cách: liệt kê các phần tử của tập hợp; chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phẩn tử 

của tập hợp đó. 

b) Minh họa tập hợp B  bằng biểu đồ Ven. 

Giải 

a) Tập hợp B  được viết theo cách liệt kê các phẩn tử là: {0;3;6;9}B   

Tập hợp B  được viết theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là: 

{ 0 9 và :3}.B x x x     

b) Tập hợp B  được minh hoạ bằng biểu đồ Ven  

 
Nhận xét 

- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu là  . 

- Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. 

Chú ý: Khi tập hợp C  là tập hợp rỗng, ta viết C   và không được viết là { }C   .  

II. Tập con và tập hợp bằng nhau 

1. Tập con 

Nếu mọi phần tử của tập hợp A  đều là phần tử của tập hợp B  thì ta nói 
A  là một tập con của tập hợp B  và viết là A B . Ta còn đọc là A  

chứa trong B . 

 

 
 

Quy ước: Tập hợp rỗng   được coi là tập con của mọi tập hợp. 

Chú ý: ( , )A B x x A x B      . 

Khi A B , ta cũng viết B A  (đọc là B  chứa A ). 

Nếu A  không phải là tập con của B , ta viết A B . 

Ví dụ 2. Cho hai tập hợp:    1 , 2 .E x x F x x       Chứng tỏ rằng E F . 

Giải 

Với mọi số thực x , ta có: 1x   thì 2x   nên x E  thì x F . Do đó E F  

Ta có các tính chất sau: 

- A A  với mọi tập hợp A ; 

- Nếu A B  và B C  thì A C  

 

 

2. Tập hợp bằng nhau 

Khi A B  và B A  thì ta nói hai tập hợp A  và B  bằng nhau, viết là A B  

Ví dụ 3. Cho tập hợp C  gồm các tam giác có ba cạnh bằng nhau và tập hợp D  gồm các tam giác có ba góc 

bằng nhau. Hai tập hợp C  và D  có bằng nhau hay không? 
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Giải 

Do một tam giác có ba cạnh bằng nhau khi và chỉ khi tam giác đó có ba góc bằng nhau nên hai tập họp̣ C  và 

D  là bằng nhau. 

III. Giao của hai tập hợp 

Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A  vừa thuộc B  được gọi là 

giao của A  và B , kí hiệu A B . 

x A B   khi và chỉ khi x A  và x B . 

Vậy }{A B x x Avà x B     

 

Tập hợp A B  được minh hoạ 

bởi phần gạch chéo trong hình 

bên 

 
 

Ví dụ 4. Tìm giao của hai tập hợp trong mỗi trường hợp sau: 

a) {A x x   là ước của 16}, {B x x   là ước của 20} . 

b) {C x x   là bội của 4}, {D x x   là bội của 5} . 

Giải 

a) {1;2;4;8;16}, {1;2;4;5;10;20}A B  . Vậy {1;2;4}A B  . 

Chú ý: A là tập hợp các ước tự nhiên của 16, B  là tập hợp các ước tự nhiên của 20 nên A B  là tập hợp các 

ước chung tự nhiên của 16 và 20 . 

b) {C D x x    là bội của 4 và x  là bội của 5} {x x   là bội chung của 4 và 5} . 

IV. Hợp của hai tập hợp 

Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  hoặc thuộc B  được gọi 

là hợp của A  và B , kí hiệu A B  

x A B   khi và chỉ khi x A  hoặc x B . 

Vậy {A B x x A   hoặc }x B  

 

Tập hợp A B  được minh hoạ 

bởi phần gạch chéo trong hình 

bên 

 
Ví dụ 5. Cho tập hợp  các số hữu tỉ và tập hợp I  các số vô tỉ. Tìm , .I I   

Giải 

Ta có ,I I     

V. Phần bù. Hiệu của hai tập hợp 

Cho tập hợp A  là tập con của tập hợp B . Tập hợp những phần tử của 
B  mà không phải là phần tử của A  được gọi là phần bù của A  trong 

B , kí hiệu BC A . 

 

Tập họp̣ BC A  được mô tả bằng 

phần gạch chéo 

 
Ví dụ 6. Các học sinh của lốp 10 A  đăng kí đi tham quan ở một trong hai địa điểm: Hoàng thành Thăng 

Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi học sinh đều đăng kí đúng một địa điểm. Gọi A  là tập hợp các 
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học sinh đăng kí tham quan Hoàng thành Thăng Long, B  là tập hợp các học sinh đăng kí tham quan Văn 

Miếu - Quốc Tủ̉ Giám, T  là tập hợp các học sinh lốp 10 A . Tìm phẩn bù của tập hợp A  trong tập hợp T . 

Giải. Phần bù của tập hợp A  trong tập hợp T  bao gồm những học sinh trong lốp không đăng kí tham quan 

Hoàng thành Thăng Long nên TC A B . 

Tập hợp gồm các phần tử thuộc A  nhưng không thuộc B  được gọi 

là hiệu của A  và B , kí hiệu \A B . 

\x A B  khi và chỉ khi x A  và x B  

Vậy \ {A B x x A   và }x B . 

Chú ý: Nếu B A  thì \ AA B C B . 

 

Tập hợp \A B  được 

minh hoạ bởi phẩn gạch 

chéo. 

 
Ví dụ 7. Cho hai tập họp̣: {3;6;9;12}A  ,  2;4;6;8;10;12  .B   

Tìm \ , \A B B A . 

Giải 

- Tập hợp \A B  gồm những phần tử thuộc A  mà không thuộc B . Vậy \ {3;9}A B  .  

- Tập hợp \B A  gồm những phần tử thuộc B  mà không thuộc A . Vậy \ {2;4;8;10}B A  . 

Ví dụ 8. Cho hai tập họp̣: { 3 11 0}A x x    ,  23 14 11 0 .B x x x      

Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Giải 

Ta có: {0;1;2;3}, {1}A B  . 

Vậy {1}, {0;1;2;3}, \ {0;2;3}, \A B A B A B B A      . 

VI. Các tập hợp số 

1. Các tập hợp số đã học 

Ta đã biết , , ,  lần lượt là tập hợp số tự nhiên, tập 

hợp số nguyên, tập hợp số hữu tỉ, tập hợp số thực. 

Ta có quan hệ sau:     

 

 

2. Một số tập con thường dùng của tập hợp số thực 

Tên gọi, ký hiệu Tập hợp Hình biểu diễn 

Tập số thực 

( );- ¥ + ¥   

¡   

 

 

Đoạn ;a bé ù
ë û  

 
|{ }x a x bÎ £ £¡   

  

Khoảng ( );a b   { }|x a x bÎ < <¡  

 
Khoảng ( ; )a- ¥  |{ }x x aÎ <¡  

 
Khoảng ( );a + ¥    { | } x a xÎ <¡   
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Nửa khoảng );a bé
ë  { | }ax x bÎ £ <¡  

 

Nửa khoảng ( ;a bùû  
{ | }ax x bÎ < £¡  

 
Nửa khoảng ( ; ]a- ¥   { | }ax xÎ £¡  

 
Nửa khoảng [ );a + ¥   { | }ax xÎ ³¡  

 
Kí hiệu -   đọc là âm vô cực, kí hiệu   đọc là dương vô cực; a  và b  được gọi là đầu mút của các đoạn, 

khoảng, nửa khoảng. 

Ta cũng có thể biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách gạch bỏ phần không thuộc tập đó, chẳng hạn đoạn 

[ ; ]a b  có thể biểu diễn như sau: 

 
Ví dụ 9. Hãy đọc tên, kí hiệu và biểu diễn mỗi tập hợp sau trên trục số: 

a) { 2 3}A x x     ; 

b) { 3 1}B x x     ; 

c) { 2 1 0}C x x    . 

Giải 

a) Tập hợp A  là nửa khoảng ( 2;3]  và được biểu diễn là:  

 
b) Tập hợp B  là đoạn [ 3;1]  và được biểu diễn là:  

 

c) Tập hợp C  là khoảng 
1

;
2

 
 

 
 và được biểu diễn là:  

 

PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Dạng 1. Xác định tập hợp 

Câu 1. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a)  2 2| (2 )(2 3 2) 0A x R x x x x       

b)  2| 3 30B n N n     

c)  2| 2 75 77 0C x Z x x     . 

Lời giải 
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a) 

2

2 2

2

0

2
2 0

(2 )(2 3 2) 0 1
2 3 2 0

2

2

x

x
x x

x x x x
xx x

x

 


  
      

    

 

 

Vậy 
1

;0;2
2

A
 

  
 

 

b) 
2| 3 30n N n    nên ta có: 2;3;4;5n   

Vậy  2;3;4;5B   

c) 2

1

2 75 77 0 77
( )

2

x

x x
x loai

 
   
 


 

Vậy  1C   . 

Câu 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a)  2 2| (2 5 3)( 4 3) 0A x R x x x x        

b)  2 3| ( 10 21)( ) 0B x R x x x x       

c)  2 2| (6 7 1)( 5 6) 0C x R x x x x        

d)  2| 2 5 3 0D x Z x x      

e) 
3 4 2

|
5 3 4 1

x x
E x N

x x

    
   

   
 

f)  | 2 1F x Z x     

g)  | 5G x N x    

h)  2| 3 0H x R x x     . 

Lời giải 

a)  2 2| (2 5 3)( 4 3) 0A x R x x x x        

2

2 2

2

1

2 5 3 0 3
(2 5 3)( 4 3) 0

24 3 0

3

3
1; ;3

2

x

x x
x x x x x

x x

x

A


   
       
  
 

 
  
 

 

b)  2 3| ( 10 21)( ) 0B x R x x x x       

 

2

2 3

3

3

10 21 0 7
( 10 21)( ) 0

00

1

1;0;1;3;7

x

x x x
x x x x

xx x

x

B


    
     
  


 

 

 

c)  2 2| (6 7 1)( 5 6) 0C x R x x x x        
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2

2 2

2

1

1
6 7 1 0

(6 7 1)( 5 6) 0 6
5 6 0

2

3

1
;1;2;3

6

x

x x x
x x x x

x x
x

x

C



    

       
    




 
  
 

 

d)  2| 2 5 3 0D x Z x x      

 

2

3
( )

2 5 3 0 2

1

1

1

x loai
x x

x

x Z x

D


   




  



 

e) 
3 4 2

|
5 3 4 1

x x
E x N

x x

    
   

   
 

 

3 4 2 1

5 3 4 1 2

1

1

x x x

x x x

x N x

E

     
 

    

  



 

f)  | 2 1F x Z x     

 

2 1 1 2 1 3 1

1; 2; 3

1; 2; 3

x x x

x Z x

F

           

     

   

 

g)  0;1;2;3;4G   

h)  2| 3 0H x R x x      

2 3 0x x   vô nghiệm 

H  . 

Câu 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a)  3 2| 2 3 5 0A x Z x x x      

b)  | | 3 |B x Z x    

c)  3 ; , ; 4 12C x k x k Z x      . 

Lời giải 

a) 3 2

0

5
2 3 5 0 ( )

3

1

x

x x x x loai

x



    

  

 

Vậy  0; 1A   

b) 3 3 3x x     

0; 1; 2x Z x      
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Vậy  1; 2;0B     

c)  3;0;3;6;9C   . 

Câu 4. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 

a)  0;1;2;3;4A  

b)  0;4;8;12;16B   

c)  3;9; 27;81C     

d)  9;36;81;144D   

e)  2;3;5;7;11E   

f)  3;6;9;12;15F   

g) G   Tập hợp các điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

h) H   Tập hợp các điểm thuộc đường tròn tâm I cho trước và có bán kính bằng 5. 

Lời giải 

a)  | 5A n N n    

b)  | 4, 20B x N x x    

c)  | ( 3) , ,0 5nC x Z x n N n        

d)  2| (3 ) , ,0 5D x Z x n n N n       

e)  |E x N x   là số nguyên tố nhỏ hơn 12  

f)  | 3,0 18F x N x x     

g)  | ;G M MA MB   A và B là các điểm cho trước   

h)  | 5;H M IM I   là điểm cho trước  . 

Câu 5. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) Tập hợp các số chính phương. 

b) Tập hợp các ước chung của 36 và 120. 

c) Tập hợp các bội chung của 8 và 15. 

Lời giải 

a)  0;1;4;9;16;25;36;49;...  

b)  1; 2; 4; 6; 12      

c)  0; 120; 240; 360;...   . 

Câu 6. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 

a)  1;4;7;10A  

b) 
2 3 4 5 6

; ; ; ;
3 8 15 24 35

B
 

  
 

. 

Lời giải 

a)  | 3 1;A x x n n N     

b) 
2

| , 2 6
1

n
B n N n

n

 
    

 
. 

Câu 7. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng: 

a)  0;3;8;15;24;35A  
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b)  4;1;6;11;16B    

c)  1; 2;7C   . 

Lời giải 

a) Nhận xét rằng với mỗi số thuộc tập A cộng thêm 1 đều là số chính phương. Ta có thể viết thêm 

 2 1| ,1 6A n n N n      

b)  5 4 |B n n N    

c) Ta có thể xem 1;-2;7 là nghiệm của phương trình (x-1)(x+2)(x-7)=0 nên 

 | ( 1)( 2)( 7) 0C x R x x x      . 

Câu 8. Trong các tập hợp sau tập nào là tập rỗng 

a)  | 1A x Z x    

b)  2| 1 0B x R x x      

c)  2| 4 2 0C x Q x x      

d)  2| 2 0D x Q x     

e)  2| 7 12 0E x N x x      

f)  2| 4 2 0F x R x x     . 

Lời giải 

a) Ta thấy x = 0 là một phần tử của tập A vì 0 ∈  Z và |0|<1 nên rõ ràng nó không phải là tập rỗng) 

b) 2 1 0x x   vô nghiệm nên B là tập rỗng) 

c) 
12

2

2 2
4 2 0

2 2

x
x x

x

  
    

 

 

2 nghiệm đều là số vô tỉ nên C là tập rỗng) 

d) 2 2 0 2x x      

2 nghiệm đều là số vô tỉ nên D là tập rỗng) 

e) Do 2 7 12 12 0x N x x      nên phương trình vô nghiệm 

E rỗng) 

f) 
12

2

2 2
4 2 0

2 2

x R
x x

x R

   
    

  

 

Vậy F không phải là tập rỗng) 

Câu 9. Viết lại các tập sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng) 

a)  7A x x    

b)  3 5B x x      

c) 
1 1

; ;
2 16k

C x x k x
 

    
 

 

d)  4 26 8 0D x x x      

e) {E x x   là số chính phương nhỏ hơn 100}  

f) {F x x   là ước chung của 64 và 120}  
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g) {G x x   là bội chung của 12  và 20} . 

Lời giải. 

a)  A 0;1;2;3;4;5;6 .  b)    B 2; 1;0;1;2;3;4 .  

c) 
 

   
 

k

1
C x  x ;k 4 .

2
 

d)       4 2 2 2 26 8 0 2 4 0 2;4 2; 2; 2;2x x x x x x              

 2; 2; 2;2C     

e)  0;1;4;9;16;25;64;81E   f)  1;2;3;4;8 .F   

g) Bội chung nhỏ nhất của 12 và 20 là 60 nên   G 60k;k Z . . 

Câu 10. Liệt kê các phần của tập hợp dưới đây: 

a) 
3 1

: 5 3 .
k

A Z k
k

 
     
 

 

b)  10 .B x Z x    

c) 
19

3 .
2

C x Z x
 

    
 

. 

Lời giải 

a)    
3 1 1

: 5 3 3 : 5 3 1;1 4;2 .
k

A Z k A Z k k A
k k

   
                   
   

 

b)    10 9; 8;...;8;9 .B x Z x B        

c)  
19

3 9; 8; 7; 6; 5; 4 .
2

C x Z x C
 

            
 

 

Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau  

Câu 11. Tìm tất cả các tập con, các tập con gồm hai phần tử của các tập hợp sau: 

a)  1;2A   

b)  1;2;3B   

c)  ; ;C a b c  

d)  2| 2 5 2 0D x R x x      

Lời giải 

a) Tập A có các tập con gồm 2 phần tử là  1;2  

b) Tập B có các tập con gồm 2 phần tử là      1,2 ; 2,3 ; 1,3  

c) Tập C có các tập con gồm 2 phần tử là            ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;a b a c a d b c b d c d  
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d) 
1

2

2

2

4 2 0 1

2

x

x x
x


   
 


 

Suy ra 
1

;2
2

D
 

  
 

 

Tập con của nó chính là nó vì D chỉ có đúng 2 phần tử. 

Câu 12. Tìm tất cả các tập hợp con của tập: 

a) ;{ }A a b  b) 1;{ }2;3B   c) C   d) ;{ }; ;D a b c d . 

Lời giải 

a) Có bốn tập con: { }, { },a b và{ };a b . 

b) Có tám tập con: { } { } { } { } { }, 1 , 2 , 3 , 1;2 , 2;3 ,{ } {1;3 , 1;2;3 .}  

c) Có hai tập con:   và{ } . 

d) Có 16  tập con:                    , , , , , ; , ; , ; , ; , ; , ; ,a b c d a b a c a d b c b d c d  

       ; ; , ; ; , ; ; , ; ; ;a b c a b d b c d a b c d . 

Câu 13. Cho  1; 2; 3; 4; 5A . Viết tất cả các tập con của A có ít nhất ba phần tử. 

Lời giải: 

Các tập con có ít nhất ba phầu tử của A  là: 

                     1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 2; 5 , 1; 3; 4 , 1; 3; 5 , 1; 4; 5 , 2; 3; 4 , 2; 3; 5 , 2; 4; 5 , 3; 4; 5 , 1; 2; 3;4 ,  

         1; 2; 3;5 , 1; 2; 4;5 , 1; 3; 4;5 , 2; 3;4; 5 , 1; 2; 3;4;5 gồm 16  tập. 

Câu 14. Cho  1; 2; 3; 4A . Hãy viết tất cả các tập con gồm: 

a) Một phần tử b) Hai phần tử c) Ba phần tử. 

Lời giải: 

a)        1 , 2 , 3 , 4 .  

b)            1; 2 , 1; 3 , 1; 4 , 2; 3 , 2; 4 , 3; 4 .  

c)        1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 3; 4 , 2; 3; 4 . . 

Câu 15. Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập nào? 

 1; 2; 3A   4B x x    

 0;C     22 7 3 0D x x x     . 

Lời giải: 

 1; 2; 3A ,  0;1; 2; 3B  ,  0;C   , 
1

; 3
2

D
 

  
 

 

Do đó: , , .A B A C D C   . 

Câu 16. Xác định quan hệ giữa các tập hợp sau. 

a)  3 2 0A x x x      và  2 2 3 0B x x x      
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b)  2 2 1 10A x N x x      và  2B x N x   . 

Lời giải 

a) Ta có 
 

 
  

        
     

2

x 0x 0
x 3 2x x 1 A 1 .

x 3;1x 2x 3 0
 

Mặt khác,             2x 2x 3 0 x 3;1 B 3;1 . VËy A B.  

b) Ta có 
 


     

 
2

x N
x 10 1 2 B A.

x 1 0
. 

Câu 17. Tìm các tập X  thỏa mãn    1;2;3 1;2;3;4;5;6X  . 

Lời giải. 

Ta có      X 1;2;3;4;5 X 1;2;3;4 . . 

Câu 18. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho:    1,2 1,2,3,4,5X  . 

Lời giải 

 1,2,3X   hoặc  1,2,4X   hoặc  1,2,3,4X  . 

Câu 19. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho:  1,2,3,4X  . 

Lời giải 

X  có thể là các tập hợp:                    1 , 2 , 3 , 4 , 1,2 , 1,3 , 1,4 , 2,3 , 2,4 , 3,4 . 

Câu 20. Tìm tất cả các tập hợp X  sao cho:    1; 2 1; 2; 3; 4; 5; 6X  . 

Lời giải: 

Tập hợp X  phải chứa các phần tử 1; 2 ; ngoài ra có thể chứa thêm một số phần tử còn lại là 

3; 4; 5 ; tức là là tập hợp giao của 2 tập  1; 2A và tập B , với B  là tập con của tập  3; 4; 5 . 

Vậy các tập X  cần tìm là:            1; 2 , 1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 2; 5 , 1; 2; 3; 4 , 1; 2; 3; 5 ,  

   1; 2; 4; 5 , 1; 2; 3; 4; 5 .. 

Câu 21. Cho      2,5 ; 5, ; , ,5A B x C x y   . Tìm các cặp số  ;x y  để A B C  . 

Lời giải 

Vì A B C   nên cả 3 tập hợp A, B, C chỉ chứa 2 phần tử là 2 và 5.  

Do đó ta có 

2

2

5

x

y

y





 

 

Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven 

Câu 22. Cho A  là tập hợp các học sinh lớp 10  đang học ở trường em, B là tập hợp học sinh đang học 

tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập: 

a) A B  b) \A B   

c) A B  d) \B A . 

Lời giải 

a) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh của trường em. 

b) \A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 nhưng không học môn tiếng Anh của trường em. 
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c) A B  là tập hợp các học sinh học lớp 10 hoặc học môn tiếng Anh của trường em. 

d) \B A  là tập hợp các học sinh học môn tiếng Anh nhưng không học lớp 10 của trường em. 

Câu 23. Kí hiệu H  là tập hợp học sinh lớp 10A1, T  là tập hợp các học sinh nam và G là tập hợp các học 

sinh nữ của lớp 10A1. Hãy xác định các tập hợp sau: 

a) .T G b) .T G  

c) \ .H T d) \ .G T e) .TC H  

Lời giải 

Ta có: ; ; \ ; \ ; .TT G H T G H T G G T G C H G       . 

Câu 24. Trong một trường THPT, khối 10  có 160  em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 140  em tham 

gia câu lạc bộ Tin, 100  em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi khối 10  có bao nhiêu học 

sinh?. 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Toán. 

B  là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Tin như vậy số học sinh của khối 10  là số phần tử của 

tập hợp \A B A B B   vậy có: 160 140 –100 200    học sinh khối 10 . 

Câu 25. Một lớp có 45  hs, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30  

em đăng kí môn bóng đá, 25  em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn 

thể thao?. 

Lời giải 

+) Gọi A  là tập hợp các bạn đăng ký môn bong đá, B  là tập hợp các bạn đăng kí cầu lông, gọi x  

là số bạn đăng ký cả hai môn. 

+) Tập hợp số học sinh của lớn là: \A B A B B   : Ta có: 25 30 45 10.x x      

Vậy có 10  bạn đăng ký cả hai môn. 

Câu 26. Trong 100  học sinh lớp 10  có 70  học sinh nói được tiếng Anh, 45  học sinh nói được tiếng Pháp 

và 23 học sinh nói được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu học sinh không nói được hai 

thứ tiếng?. 

Lời giải 

+) Gọi A  là tập hợp số học sinh nói được tiếng Anh, B  là tập hợp số học sinh nói được tiếp Pháp 

Tập hợp số học sinh nói được cả 2 tiếng là: A B và có 23 học sinh 

Vậy có 100 23 77  học sinh không nói được cả hai thứ tiếng. 

+) Tập hợp số học sinh nói được ít nhất 1 thứ tiếng là: \A B B và có: 40 45 23 92    học sinh 

Vậy số học sinh không nói được tiếng gì là: 100 92 8   học sinh không nói được một trong hai 

thứ tiếng. 

Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số 

Câu 27. Xác định các tập hợp ;A B A B   và biểu diễn trên trục số với 

a.  1A x R x    và  3 .B x R x    

b.  1A x R x    và  3 .B x R x    

c.  1;3A   và  2; .B    

Lời giải 

a.  ; 1;3 .A B R A B     

b.    ;1 3; ; .A B A B        

c.    1; ; 2;3 .A B A B      
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Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp 

Câu 28. Cho các tập hợp:  ; ; ;A a b c d   ; ;B b d e   ; ;C a b e  

Chứng minh: 

a)      \ \A B C A B A C      

b)      \ \ \A B C A B A C   . 

Lời giải: 

a)        \ ; ; ;A B C a b c d d d     

         \ ; ;A B A C b d a b d      

Vậy      \ \A B C A B A C    . 

b)        \ ; ; ; \ ; ; ;A B C a b c d b e a c d    

         \ \ ; ; ; ;A B A C a c c d a c d     

Vậy      \ \ \A B C A B A C   . 

Câu 29. Chứng minh rằng: 

a) Nếu A B  thì A B A  . 

b) Với ba tập , ,A B C  thì    \ \A B C A B C   . 

Lời giải: 

a) x A B x A    . Do đó A B A  . 

 do

x A
x A x A B

x B A B


    

 
. Do đó A A B  . 

Vậy A B A  . 

b) Giả sử:    \ \
\

x A
x A

x A B C x B x A B C
x B C

x C


 

        
  

. 

Do đó    \ \A B C A B C   . (1) 

Ngược lại, giả sử:    \ \
\

x A
x A B x A

x A B C x B x A B C
x C x B C

x C


   

          
   

 

Do đó:    \ \A B C A B C    (2) 

Từ (1) và (2) suy ra:    \ \A B C A B C   . 

Câu 30. Cho  2 12 .X x x     
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Xác định ;A X B X  sao cho: 

 

   

   

6; 8;11 (1)

5; 6; 7 3; 5; 6; 7; 8;10;11 (2)

4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11 6;10 (3)

A B

A

B

 


 
  

. 

Lời giải: 

Từ (1)  và (2)  suy ra:  3; 6; 8;10;11 A  

Từ (1)  và (3)  suy ra:  4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11 B  

Vậy  3; 6; 8;10;11A ;  4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11B  . 

Câu 31. Cho 0;1;2;3;4 , }3{ 2; ;{ ;6} 4;5A B  . 

a) Tìm các tập \ , \ , , .A B B A A B A B   

b) Tìm các tập        \ \ , \ \ .A B B A A B B A  . 

Lời giải 

a) {\ 1}0;A B  ; {\ 6}5;B A  ; 0;1;2;3;4;5{ };6A B  ; 2; 4{ }3;A B   

b)     {\ \ 0;1 5 }; ;6A B B A  ;    \ \A B B A  . 

Câu 32. Cho hai tập hợp A và B dưới đây. Viết tập ,A B A B   bằng hai cách: 

a) { |A x x  là ước nguyên dương của12}  { |B x x là ước nguyên dương của 18}  

b) { |A x x là bội nguyên dương của 6}  { |B x x là ước nguyên dương của 15} . 

Lời giải 

a) { |A B x x   là ước nguyên dương của 6 1;2} { };3;6  

{ |A B x x   là ước nguyên dương của 12 hoặc 18 1;2;3;4;6;9;12} { };18  

b) { |A B x x   là bội nguyên dương của 30 30;60;90;...30 ;{ }.} ..n  

{ |A B x x   là bội nguyên dương của 6 hoặc 18 6;12;15;18;24;30;} { }... . 

Câu 33. Cho các tập hợp: }1;2{ ;3;4A  , }3;4{ ;5;6C   

Tìm: ,  , ,  ,  ,  , ( ) ,  ( ).A B A C B C A B A C B C A B C A B C          . 

Lời giải 

Ta có: {1;  2;3;  4;  6;8}              {1;  2;3;  4;5;  6}           {2;3;  4;5;  6;8}A B A C B C       

{2;  4}                                  {3;  4}                        {4;  6}A B A C B C       

( ) {3;  4;  6}                    ( ) {1;  2;3;  4;  6}A B C A B C       

Câu 34. Cho tập hợp A các ước số tự nhiên của 18  và tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định 

, , , , \ , \ .A B A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có: 

{ } {1;2;3;6;9;18 1;2;3;5;6;10;15; }30A và B   nên: 

1;2;3{ };6 ;A B  1;2;3;5;6;9;10;15;18;{ }30 ;A B  \ 9;18 ;     \ 5;10{ } ;15;30 .{ }A B B A  . 

Câu 35. Cho A  là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10.  | 6B n n    

 | 4 10C n n     
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Tìm: a) ( )A B C   b) ( \ ) ( \ ) ( \ )A B A C B C  . 

Lời giải 

Ta có: 2;4;6;8 0{ };1A  , 0;1;2;3; 6{ }5;B  , 4;5;6;7;8; 0{ }9;1C   

a/ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 };10{B C   nên 2;4;6;8;1( ) { }0A B C A     

b/  \ 8;10A B  ,  \ 2CA  ,  \ 0; 3C 1;2;B   

nên  ( \ ) ( \ ) ( \ ) 0;1;2;3;8;10A B A C B C   . 

Câu 36. Cho A là tập hợp các số nguyên lẻ, B là tập hợp các bội của  3 , C là tập hợp các bội của 6 . Xác 

định , , \ .A B B C C B   

 |A B x   x  lẻ và x là bội của   3 3(2 1) |k k    

 |B C x   x  là bội của  3hoặc x  là bội của  6 |x x   là bội của 3 .B  

\ |C B x x   là bội của 6  và x  không là bội của 3 . . 

Câu 37. Cho    2,4,7,8,9,12 , 2,8,9,12A B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

 2,8,9,12A B  ;  2,4,7,8,9,12A B  ;  \ 4,7A B  ; \B A . 

Câu 38. Cho    2,4,6,9 , 1,2,3,4A B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

 2,4A B  ;  1,2,3,4,6,9A B  ;  \ 6,9A B  ;  \ 1,3B A . 

Câu 39. Cho    2|2 3 1 0 , | 2 1 1A x x x B x x         . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có: 2

1
1

2 3 1 0 1,1
2

2

x

x x A
x


        

   


 và  
0

2 1 1 0,1
1

x
x B

x


    


. 

Vậy  1A B  ; 
1

0, ,1
2

A B
 

   
 

; 
1

\
2

A B
 

  
 

;  \ 0B A . 

Câu 40. Cho A   tập các ước số của 12; B   Tập các ước số của 18. Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có  1, 2, 3, 4, 6, 12A       ,  1, 2, 3, 6, 9, 18B        . 

Suy ra  1, 2, 3, 6A B      ,  1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18A B           

 \ 4, 12A B    ,  9, 18B A    . 

Câu 41. Cho     2| 1 2 8 15 0 ,A x x x x x B        Tập các số nguyên tố có một chữ số. Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có:           21 2 8 15 0 1 2 3 5 0 1, 2, 3, 5x x x x x x x x x              . 

Suy ra  1,2,3,5A   và  2,3,5,7B  . 

Vậy  2,3,5A B  ,  1,2,3,5,7A B   ,  \ 1A B   ,  \ 7B A . 

Câu 42. Cho
     2 2 2| 4 , 5 3 2 3 0A x x B x x x x x        

. 
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Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có:    2, 4 1 1x x x A        . 

      2 2 5 5
5 3 2 3 0 5 3 1 3 0 1,0, ,3 1,0, ,3

3 3
x x x x x x x x x B

   
                 

   
 

Vậy  1A B   , 
5

1,0,1, ,3
3

A B
 

   
 

,  \ 1A B  , 
5

\ 0, ,3
3

B A
 

  
 

. 

Câu 43. Cho     2 2| 9 5 6 0 , |A x x x x B x x        là số nguyên tố nhỏ hơn 5 . Tìm 

, , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

Ta có:          2 29 5 6 0 3 3 1 6 0 3, 1,3,6x x x x x x x x              . 

Suy ra  3, 1,3,6A    và  2,3B  . 

Vậy  3A B  ,  2,3,6A B  ,  \ 6A B  ,  \ 2B A . 

Câu 44. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho:  0,1,2,3,4A B  ,  \ 3, 2A B    ,  \ 6,9,10B A . 

Lời giải 

Ta có: 
   

   
 

0,1,2,3,4 0,1,2,3,4
3, 2, 0, 1, 2, 3, 4

\ 3, 2 3, 2

A B A
A

A B A

   
   

      

. 

Tương tự 
   

   
 

0,1,2,3,4 0,1,2,3,4
0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10

\ 6,9,10 6,9,10

A B B
B

B A B

   
 

  

. 

Câu 45. Tìm các tập hợp ,A B  sao cho:  1,2,3A B  ,  \ 4, 5A B  ,  \ 6,9B A  . 

Lời giải 

Ta có: 
   

   
 

1,2,3 1,2,3
1, 2, 3, 4, 5

\ 4, 5 4, 5

A B A
A

A B A

   
 

  

. 

Tương tự 
   

   
 

1,2,3 1,2,3
1, 2, 3, 6, 9

\ 6,9 6,9

A B B
B

B A B

   
 

  

. 

Câu 46. Cho tập hợp  , , ,A a b c d ;  ; ;B b d e ;  a; ;C b c . Chứng minh các hệ thức: 

a)      \ \   A B C A B A C  

b)      \ \ \  A B C A B A C . 

Lời giải 

a) Ta có      \ ; \B C d e A B C d     

         ; , ; ;c \A B b d A C a b A B A C d         

Vậy      \ \   A B C A B A C  

b)      \ ; ;B C b A B C a c d      

         \ , \ ;c \ \ ; ;A C d A B a A B A C a c d      

Vậy      \ \ \  A B C A B A C . 

Câu 47. Cho tập hợp  1,2,3,4,5A  và  1,3,5,7,9,11B . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 

a)  C A B  b)  C A B  
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c)    \  C A B A B  d)    \ \ A C A B B . 

Lời giải 

a) Ta có { }1;2;3;4;5;7;9;11C A B= È =  

b) Ta có { }1;3;5C A B= Ç =  

c) Ta có { }1;2;3;4;5;7;9;11A BÈ = , { }1;3;5A BÇ = ( ) ( ) { }\ 2;4;7;9;11C A B A BÞ = È Ç =  

d) Ta có { } { }\ 2;4 ; \ 7;9;11A B B A= =  ( ) ( ) { }\ \ 2;4;7;9;11C A B B AÞ = È = . 

Câu 48. Chứng minh rằng: 

a)Nếu A BÌ  thì A B AÇ = .  

b) Nếu A CÌ  và B CÌ  thì A B CÈ Ì . 

c)Nếu A B A BÈ = Ç  thì A B= . d) Nếu A BÌ  và A CÌ  thì A B CÌ Ç . 

Lời giải 

a)Nếu A BÌ  thì A B AÇ =  

Thật vậy: 

Xét với mọi x AÎ  thì x BÎ ( do A BÌ ) nên x A BÎ Ç A A BÞ Ì Ç  ( )1 . 

Hơn nữa với mọi x A BÎ Ç x AÞ Î  hay A B AÇ Ì  ( )2 . 

Từ ( ) ( )1 ; 2  ta suy ra A B AÇ = . 

b) Xét với mọi 
A C

B C

x A x C
x A B

x B x C

Ì

Ì

é Î ¾ ¾¾® Î
êÎ È Þ
ê Î ¾ ¾¾® Îêë

x CÞ Î  A B CÞ È Ì . 

c) Vì ( ) ( ) ( )\ \A B A B B A A BÈ = È È Ç  mà A B A BÈ = Ç  thì A B=  nên 

\

\

A B A B
A B

B A B A

ì = ÆÞ Ìïï Þ =í
ï = ÆÞ Ìïî

. 

d) Do A BÌ  và A CÌ  nên với mọi ( )
x B

x A x B C A B C
x C

ì ÎïïÎ Þ Þ Î Ç Þ Ì Çí
ï Îïî

. 

Câu 49. Cho      2: 6 0 ; : 2 6 0 ; : 4 .A x R x x B n N n C n N n             Tìm 

; ; .A B A C B C   . 

Lời giải 

Ta có: 

 

 

 

     

2;3

0;1;2;3 3 ; 3 ; 0;1;2;3;4 .

0;1;2;3;4

A

B A B A C B C

C

 


       




. 

Câu 50. Cho      1;2;3;4 ; 2;4;6 ; 1;3;5 .A B C    Xác định các tập hợp sau: 

a) ; .A B A B   

b) ; .A C A C   

c) ; .B C B C   

Lời giải 

a)    2;4 ; 1;2;3;4;6 .A B A B     
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b)    1;3 ; 1;2;3;5 .A C A C     

c)  ; 1;2;3;4;5;6 .B C B C     

Câu 51. Cho      , , , ; , , , ; , , , .E a b c d F b c e g G c d e f    Chứng minh rằng: 

     E F G E F E G      . 

Lời giải 

Ta có: 
     

         

, , , , , , ,

, ; ; , ,

F G b c d e f g E F G b c d

E F b c E G c d E F E G b c d

     


        

 

     E F G E F E G       . 

Câu 52. Cho    , , , ; , , , , , , , .A a e i o E a b c d i e o f   Tính EC A . 

Lời giải 

Ta có:  \ ; ; ; .EC A E A b c d f  . 

Câu 53. Cho      8 ; 1,3,5,7 ; 1;2;3;6 .E x N x A B      

a) Tính ; ; .E E E EC A C B C A C B  

b) Chứng minh    .  E EC A B C A B . 

Lời giải 

a) Ta có:      0;2;4;6;8 ; 0;4;5;7;8 4;8 .    E E E EC A C B C A C B  

b) 
     

     
   

1;2;3;5;6;7 \ 1;2;3;5;6;7
.

3 \ 3

    
   

    

E

E E

E

A B C A B E
C A B C A B

A B C A B E
. 

Câu 54. Cho các tập hợp sau: 

        2 25 ; 3 4 0 ; 2 1 2 3 0 .E x Z x A x R x x B x Z x x x x                

a) Chứng minh ; .A E B E   

b) Tìm    , E EC A B C A B  rồi tìm mối quan hệ của hai tập này. 

c) Chứng minh   . E EC A B C A . 

Lời giải 

a) Ta có: 

 

 

    

 

 

 

2

2

5 5; 4;...;4;5

3 4 0 4;1 ; .

1;1
2 1 2 3 0

E x Z x E

A x R x x A A E B E

B
B x Z x x x x

      


           
 

        


 

b) Ta có: 
     

     
   

1 \ 1
.

4; 1;1 \ 4; 1;1

    
   

        

E

E E

E

A B C A B E
C A B C A B

A B C A B E
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c) Ta có  \ .   E E EC A E A C A B C A  

 

Câu 55. Xác định tập hợp: 

3;5 8;10( ] [ ] [2 );8A     ;  

[ ] (0;2 ;5 1;] ( )B      ;  

[ ]4;7 ;10( )0C    ;  

;3( ] 5( ; )D      ;  

( )3; \ ;1( ]E    ;  

1;3 \ 0( ] [ );4 .F   

Lời giải: 

Dùng định nghĩa các phép toán ta có: 

3 0( ];1A    ;( )B      7( ]0;C   

;3( ]5D    ;( )3E    .F   

Câu 56. Xác định các tập hợp sau: 

a) 3;6 ;( )   b) (1;2) ; c) (1;2] ;  d) 3;5 .[ )   

Lời giải: 

Dùng định nghĩa giao các tập hợp, ta có: 

a) 2; 1;0;1;2;3;4; }6{ 5;    

b)   

c){2}   

d) 0;1;2;3;4 .  

Câu 57. Cho    4;4 , 1;7A B   . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

 1; 4A B   ,  4; 7A B   ,  \ 4; 1A B   ,  \ 4; 7B A . 

Câu 58. Cho  4; 2A    ,  3;7B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

A B  ,    4; 7 \ 2; 3A B    ,  \ 4; 2A B    ,  \ 3; 7B A  . 

Câu 59. Cho  4; 2 ,A    3;7B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

A B  ,    4; 7 \ 2; 3A B    ,  \ 4; 2A B    ,  \ 3; 7B A  . 

Câu 60. Cho  ; 2A   ,  3;B   . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

A B  ,  \ 2; 3A B   ,  \ ; 2A B    ,  \ 3;B A  . 
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Câu 61. Cho  3;A  ,  0; 4B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

 3; 4A B  ,  0;A B   ,  \ 4;A B   ,  \ 0; 3B A  . 

Câu 62. Cho  1; 4A ,  2; 6B  . Tìm , , \ , \A B A B A B B A  . 

Lời giải 

 2; 4A B  ,  1; 6A B  ,  \ 1; 2A B  ,  \ 2; 4B A . 

Câu 63. Cho  1; 4A  ,  2; 6B  ,  1; 2C  . Tìm A B C  , A B C  . 

Lời giải 

 1; 6A B C   , A B C    

Câu 64. Cho  0; 4A  ,  1; 5B  ,  3; 1C   . Tìm A B C  , A B C  . 

Lời giải 

 0; 5A B C   ,  1A B C    

Câu 65. Cho  ; 2A   ,  2;B   ,  0; 3C  . Tìm A B C  , A B C  . 

Lời giải 

A B C   ,  2A B C    

Câu 66. Cho  5; 1A  ,  3;B   ,  ; 2C    . Tìm A B C  , A B C  . 

Lời giải 

 \ 1; 3A B C   , A B C    

Câu 67. Cho tập hợp      / 3 2 , / 0 7 ; / 1A x x B x x C x x              và 

 \ 5  D x x
. 

a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên. 

b) Biểu diễn các tập hợp , ,A B C  và D  trên trục số. Chỉ rõ nó thuộc phần nào trên trục số. 

Lời giải 

a)        3;2 , 0;7 , ; 1 , 5; .A B C D         

b) Học sinh tự biễu diễn. 

Câu 68. Cho tập hợp  1 5A x x      và  0 7B x x    . Hãy tìm tập hợp C  thỏa mãn: 

a)  C A B   

b)  C A B  

c)    \  C A B A B   

d)    \ \ A C A B B  

Lời giải 

a) Ta có { }1 7C A B x x= È = Î - < <¡  

b) Ta có { }0 5C A B x x= Ç = Î £ £¡  
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c) Ta có { }1 7A B x xÈ = Î - < <¡ , 

{ }0 5A B x xÇ = Î £ £¡

( ) ( ) { }\ 1 0 5 7C A B A B C A B x x xÞ = È Ç = = Ç = Î - < < < <¡  hoaëc   

d) Ta có { } { }\ 1 0 ; \ 5 7A B x x B A x x= Î - < < = Î < <¡ ¡  

( ) ( ) { }\ \ 1 0 5 7 hoaëc  C A B B A x x xÞ = È = Î - < < < <¡
 

Câu 69. Cho tập hợp  3 3A x x     ,  2 3B x x    
 
và  0 4C x x    . Hãy tìm 

tập hợp D  thỏa mãn: 

a)  D A B C     

b)  D A B C    

c)  D A B C     

d)  D A B C    

e)   \D A B C    

f)    \ \D A B A C   

g)    \ \D B A C A    

h) ( )\ \D B A C=  

i) ( )\D B A C= È   

j)   \D B C A   

Lời giải 

a) Ta có      3 3 ; 3 4A B x x D A B C x x               

b) Ta có      3 3 ; 0 3A B x x D A B C x x              

c) Ta có      2 3 ; 0 3A B x x D A B C x x              

d) Ta có      2 3 ; 2 4A B x x D A B C x x               

e) Ta có      2 3 ; \ 2 0A B x x D A B C x x              

f) Ta có    \ 3 2 ; \ 3 0A B x x A C x x            

g) Ta có    \ 3 ; \ 3 4B A C A x x      nên 

     \ \ \ 3 4D B A C A C A x x        

h) Ta có  \ 3B A  nên ( )\ \D B A C= = Æ 

i) Theo h) thì ( ) { }\ 0 4D B A C x x= È = Î £ £¡  

j) Ta có { }2 4B C x xÇ = Î - < £¡  nên    \ 3 4D B C A x x       

Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số 

Câu 70. Có thể kết luận gì về số  a  biết: 

a) ( ) (1;3 ; )a     

b) 5;a 2;( ) ( )8 )8(2;   

c) [ ) \ ( )3;12 ;a   

Lời giải: 
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Theo đề bài thì ta có kết quả 

a) 3a   

b) 5 8a   

c) 12a   
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